
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


PHIẾU KHẢO SÁT 
ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Kính gửi Quý Thầy Cô là cán bộ giảng viên, giáo viên, nhân viên của trường:

Công nghệ thông tin (CNTT) là phương tiện phục vụ cho công việc hàng ngày  của bản thân trong quá trình làm việc tại trường.  Nhằm thu thập ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn về mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn với mục đích hoàn thiện hơn nữa nâng cao chất lượng, sự phát triển chung của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Quý Thầy Cô vui lòng cho biết một số thông tin và ý kiến sau (các câu trả lời của từng cá nhân sẽ được giữ kín, chúng tôi chỉ công bố kết quả tổng hợp).
Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của toàn thể Quý Thầy Cô.
Thông tin cá nhân:

Giới tính:                                    Nam                                Nữ

Thời gian công tác :  
…………………………………………………………………....                                                                              

Vị trí làm việc:

………………………………………………………………….…
Trình độ chuyên môn:
…………………………………………………………………….
1. Ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn giảng dạy, công tác chuyên môn
	1
	2
	3
	4
	5

	Chưa bao giờ
	1 đến 2 lần/tháng
	Hàng tháng
	Hàng tuần
	Hàng ngày


	   1. Soạn giáo án
	
	
	
	
	

	   2. Soạn bài giảng điện tử
	
	
	
	
	

	   3. Tra cứu thông tin, tư liệu
	
	
	
	
	

	   4. Biên soạn đề trắc nghiệm bằng phần mềm
	
	
	
	
	

	   5. Dạy học có sử dụng phần mềm điện tử hay phần mềm mô phỏng
	
	
	
	
	

	   6. Viết bài trả lời, hướng dẫn học tập trên diễn đàn hoặc chia sẽ bài giảng trên website
	
	
	
	
	

	   7. Trả lời mail cho HSSV, phụ huynh hoặc đồng nghiệp
	
	
	
	
	

	   8. Phân tích, đánh giá đề sau khi kiểm tra, thi (bằng phần mềm khác)
	
	
	
	
	


2. Kỹ năng sử dụng máy tính
	1
	2
	3
	4
	5

	Chưa biết
	Biết ít
	Chưa thành thạo
	Thành thạo
	Rất thành thạo


	   9. Sử lý sự cố đơn giản của máy tính
	
	
	
	
	

	   10. Quản lý thư mục (folder), tập tin (file): tạo mới, di chuyển, đổi tên…
	
	
	
	
	

	   11. Sử dụng mail: đọc, gửi và các chức năng cơ bản khác trong mail….
	
	
	
	
	

	   12. Tìm kiếm và lấy thông tin trên website
	
	
	
	
	

	   13. Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản (MS word hoặc phần mềm tương tự)
	
	
	
	
	

	   14. Sử dụng phần mềm dùng để trình chiếu (MS Power Point hoặc phần mềm tương tự)
	
	
	
	
	

	   15. Sử dụng phần mềm bảng tính (MS Excel, MS Access hoặc phần mềm tương tự)
	
	
	
	
	

	   16. Sử dụng phần mềm quản lý nội bộ của trường (PMT-EMS, EGOV….)
	
	
	
	
	

	   17. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Pmis, SQL….)
	
	
	
	
	


3. Điều kiện tiếp cận CNTT

	1
	2
	3
	4
	5

	Chưa có
	Rất khó tiếp cận
	Khó tiếp cận
	Dễ tiếp cận
	Rất dễ tiếp cận


	   18. Máy tính sử dụng chung cho giáo viên, nhân viên
	
	
	
	
	

	   19. Kết nối mạng internet
	
	
	
	
	

	   20. Máy in dùng chung
	
	
	
	
	

	   21. Máy quay phim, chụp hình
	
	
	
	
	

	   22. Máy chiếu projector
	
	
	
	
	

	   23. Phòng máy dùng cho hội thảo, dạy học
	
	
	
	
	

	   24. Phầm mềm phục vụ giảng dạy/làm việc
	
	
	
	
	

	   25. Máy tính cá nhân
	
	
	
	
	

	   26. Kết nối Internet tại nhà riêng/nơi ở
	
	
	
	
	


4. Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và Ban Giám hiệu
	1
	2
	3
	4
	5

	Chưa có
	Hiếm khi
	Chưa thường xuyên
	Thường xuyên
	Rất thường xuyên


	   27. Có chính sách khuyến khích ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn
	
	
	
	
	

	   28. Tổ chức hội thảo/tập huấn về ứng dụng CNTT trong công tác
	
	
	
	
	

	   29. Có ban hành quy định về chuẩn CNTT
	
	
	
	
	

	   30. Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng về CNTT
	
	
	
	
	

	   31. Cung cấp phần mềm có bản quyền, phần mềm chính thống
	
	
	
	
	

	   32. Hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật về CNTT
	
	
	
	
	

	   33. Đồng nghiệp hướng dẫn nhau về CNTT
	
	
	
	
	


5. Nhận định cá nhân
	1
	2
	3
	4
	5

	Rất không đồng ý
	Không đồng ý
	Phân vân
	Đồng ý
	Rất đồng ý


	   34. Việc ứng dụng CNTT là chưa thực sự cần thiết
	
	
	
	
	

	   35. CNTT giúp mô phỏng công việc và thuận tiện hơn trong công việc
	
	
	
	
	

	   36. Muốn tham gia các hoạt động, các khóa tập huấn, khóa bồi dưỡng về CNTT
	
	
	
	
	

	   37. CNTT giúp bản thân làm việc có năng suất hơn
	
	
	
	
	


                                        Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của Quý Thầy Cô
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ :               Phòng KT&ĐBCL               
                                                                                  Điện thoại………………………………
                                                                                  E-Mail:………………………………….
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


        TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 


         LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


PHIẾU KHẢO SÁT 

ỨNG DỤNG NGOẠI NGỮ TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN


Kính gửi Quý Thầy Cô là cán bộ giảng viên, giáo viên, nhân viên của trường:

Ngoại ngữ là phương tiện phục vụ, hỗ trợ cho công việc của bản thân trong quá trình công tác và hoạt động chuyên môn.  Nhằm thu thập ý kiến đóng góp và phản hồi của quý Thầy Cô về mức độ ứng dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn với mục đích hoàn thiện hơn nữa nâng cao chất lượng, sự phát triển chung của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Quý Thầy Cô vui lòng cho biết một số thông tin và ý kiến sau (các câu trả lời của từng cá nhân sẽ được giữ kín, chúng tôi chỉ công bố kết quả tổng hợp).

Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của toàn thể Quý Thầy Cô.
Thông tin cá nhân:

Giới tính:                                    Nam                                Nữ

Thời gian công tác :  
…………………………………………………………………....                                                                              

Vị trí làm việc:

………………………………………………………………….…
Trình độ chuyên môn:
…………………………………………………………………….
1. Ứng dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn giảng dạy, công tác chuyên môn
	1
	2
	3
	4
	5

	Chưa bao giờ
	1 đến 2 lần/tháng
	Hàng tháng
	Hàng tuần
	Hàng ngày


	   1. Sử dụng bài giảng điện tử bằng tiếng nước ngoài
	
	
	
	
	

	   2. Tra cứu thông tin, tư liệu từ trang web nước ngoài
	
	
	
	
	

	   3. Dạy học có sử dụng phần mềm điện tử hay phần mềm mô phỏng bằng ngôn ngữ tiếng nước ngoài
	
	
	
	
	

	   4. Viết bài trả lời, hướng dẫn học tập trên diễn đàn hoặc chia sẽ bài giảng trên website bằng ngôn ngữ tiếng nước ngoài
	
	
	
	
	


2. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ
	1
	2
	3
	4
	5

	Chưa biết
	Biết ít
	Chưa thành thạo
	Thành thạo
	Rất thành thạo


	   5. Kỹ năng đọc hiểu một ngôn ngữ nước ngoài
	
	
	
	
	

	   6. Kỹ năng nghe và nói một ngôn ngữ nước ngoài
	
	
	
	
	

	   7. Kỹ năng viết, soạn thảo văn bản, viết bài tạp chí, soạn thảo bài giảng bằng ngôn ngữ nước ngoài
	
	
	
	
	

	   8. Kỹ năng tìm kiếm và lấy thông tin trên website sử dụng tiếng nước ngoài
	
	
	
	
	

	   9. Kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài bằng ngoại ngữ
	
	
	
	
	


3. Điều kiện tiếp cận ngoại ngữ
	1
	2
	3
	4
	5

	Chưa có
	Rất khó tiếp cận
	Khó tiếp cận
	Dễ tiếp cận
	Rất dễ tiếp cận


	   10. Tiếp cận ngoại ngữ từ môi trường bên ngoài
	
	
	
	
	

	   11. Tiếp cận ngoại ngữ từ trong trường (trực tiếp giảng dạy bằng ngoại ngữ, tham gia trung tâm, câu lạc bộ ngoại ngữ)
	
	
	
	
	


4. Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và Ban Giám hiệu
	1
	2
	3
	4
	5

	Chưa có
	Hiếm khi
	Chưa thường xuyên
	Thường xuyên
	Rất thường xuyên


	   13. Có chính sách khuyến khích ứng dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn
	
	
	
	
	

	   14. Có ban hành quy định về chuẩn ngoại ngữ đối với cán bộ, giảng viên
	
	
	
	
	

	   15. Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	   16. Có thành lập trung tâm, câu lạc bộ ngoại ngữ của giáo viên
	
	
	
	
	

	   17. Đồng nghiệp, hỗ trợ hướng dẫn nhau về ngoại ngữ
	
	
	
	
	


5. Nhận định cá nhân

	1
	2
	3
	4
	5

	Rất không đồng ý
	Không đồng ý
	Phân vân
	Đồng ý
	Rất đồng ý


	   18. Việc ứng dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn là chưa thực sự cần thiết
	
	
	
	
	

	   19. Khi có ngoại ngữ sẽ giúp mô phỏng công việc và thuận tiện hơn trong công việc
	
	
	
	
	

	   20. Muốn tham gia các hoạt động, các khóa tập huấn, khóa bồi dưỡng về ngoại ngữ
	
	
	
	
	


Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của Quý Thầy Cô
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ :               Phòng KT&ĐBCL               

                                                                                  Điện thoại………………………………
                                                                                  E-Mail:………………………………….
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